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về sự hài hòa giữa nhà nước và tôn giáo.

Tác giả: Tỷ khiêu Thích Đức Hỷ (1)

Tham luận tại Hội thảo khoa học "Đạo Phật Với Cách Mạng Việt Nam" tổ chức
ngày 25/08/2025, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội

1. Giới thiệu: Khẳng định mối liên hệ “Keo sơn”

Phật giáo, với lịch sử hơn hai thiên niên kỷ du nhập và phát triển tại Việt Nam,
đã vượt ra ngoài khuôn khổ một tôn giáo thuần túy để trở thành một phần
không thể tách rời của bản sắc văn hóa và lịch sử dân tộc. Ngay từ những buổi
bình minh của lịch sử, Phật giáo đã nhanh chóng hòa mình với văn hóa bản địa,
ăn sâu bám rễ vào đời sống sinh hoạt của cộng đồng người Việt, định hình nên
một nền “Phật giáo dân tộc” độc đáo.[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] Sự thâm nhập sâu
rộng này đã biến Phật giáo thành một hệ thống đạo đức và trí tuệ, góp phần
quan trọng vào việc định hình lối sống, phong tục, và các chuẩn mực giá trị văn
hóa Việt Nam.[9]
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(Ảnh: Internet)

Mối liên hệ sâu sắc này càng trở nên rõ nét khi quốc gia đối mặt với những
thách thức sinh tồn. Lịch sử đã minh chứng rằng, khi đất nước hùng cường, Phật
giáo hưng thịnh; và khi đất nước lâm nguy, Phật giáo luôn sẵn sàng đứng lên
tham gia chống giặc ngoại xâm, góp phần giành lại độc lập dân tộc.[10] Điều
này phản ánh rõ mục đích cố hữu của Giáo hội Phật giáo là “hộ trì, hoằng dương
Phật pháp và tham gia bảo vệ Tổ quốc, phục vụ dân tộc”. [10] Trong cả hai
cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Phật
giáo Việt Nam đã kiên định nêu cao ngọn cờ yêu nước, kề vai sát cánh cùng
toàn thể nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, đóng góp thiết thực vào sự
nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.[1, 5, 11]

Sự gắn bó này không chỉ là một liên minh chiến lược mà là một sự hòa nhập hữu
cơ, nơi Phật giáo trở thành một thành tố không thể thiếu trong đời sống văn hóa
– xã hội Việt Nam. Việc Phật giáo ăn sâu, bám rễ vào đời sống cộng đồng người
Việt đã tạo nên một nền tảng vững chắc, khiến sự tham gia của Phật giáo vào
các phong trào cách mạng không phải là một hành động chính trị bên ngoài mà
là một biểu hiện nội tại của bản sắc và cam kết với nguyên tắc “Dân tộc”. Sự
hòa quyện này đã biến Phật giáo thành một “vũ khí tinh thần” mạnh mẽ chống
lại sự đô hộ và đồng hóa của ngoại bang, đặt nền móng cho mối liên hệ “keo
sơn” bền chặt với cách mạng Việt Nam.

2. Nền tảng lịch sử và tư tưởng của sự gắn kết

Phật giáo được truyền bá vào Việt Nam từ rất sớm, khoảng thế kỷ II sau Công
nguyên, và nhanh chóng có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của
người Việt.[3] Một số nghiên cứu thậm chí cho rằng sự du nhập có thể diễn ra
sớm hơn, vào khoảng thế kỷ III-II TCN, qua con đường biển từ Ấn Độ và sau đó
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là đường bộ từ phương Bắc.[5, 12, 13] Sự hòa mình của Phật giáo với tín ngưỡng
và văn hóa bản địa ngay từ những ngày đầu đã tạo nên một “Phật giáo dân tộc”
độc đáo, khác biệt với các dòng Phật giáo khác trong khu vực.[5]

Giai đoạn cực thịnh của Phật giáo Việt Nam được đánh dấu dưới thời Đinh, Tiền
Lê, Lý, Trần (thế kỷ X-XIV).[3, 14] Đặc biệt dưới triều Lý (1009-1225), Phật giáo
được các vua Lý tôn sùng, trở thành tư tưởng chính thống quốc gia và ảnh
hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực, bao gồm cả chính trị. Điều này góp phần to
lớn vào việc xây dựng nền văn minh Đại Việt thịnh trị, hỗ trợ công cuộc bảo vệ
đất nước và chăm lo đời sống nhân dân.[2] Thời Trần, Phật giáo tiếp tục phát
triển rực rỡ với tinh thần nhập thế, kết hợp tư tưởng đạo Phật với nhiệm vụ xây
dựng và bảo vệ đất nước. Vua Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc
Lâm, là biểu tượng cho dòng thiền mang bản sắc Việt Nam và tinh thần dấn
thân vào đời.[2, 15] Sau giai đoạn hưng thịnh, Phật giáo trải qua thời kỳ suy
thoái từ đời Hậu Lê (thế kỷ XV-XIX) khi Nho giáo chiếm ưu thế.[2, 14] Tuy nhiên,
từ đầu thế kỷ XX đến nay, Phật giáo đã trải qua giai đoạn chấn hưng mạnh mẽ,
với các phong trào phục hưng từ Bắc chí Nam.[14, 16]

Bảng 1: Các giai đoạn phát triển chính của Phật giáo Việt Nam và sự
gắn kết với dân tộc

Nguyên lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp” (Phật pháp ở trong thế
gian, không rời thế gian pháp) là kim chỉ nam cho sự phát triển của Phật giáo
Việt Nam, thể hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa đạo và đời.[2, 18, 19] Tinh thần
“nhập thế” này thể hiện sự dấn thân

của Phật giáo vào việc giải quyết các vấn đề xã hội, tạo sự gần gũi, gắn bó mật
thiết với con người và xã hội.[19, 20, 21, 22] Đặc tính “nhập thế” của Phật giáo
Việt Nam không phải là một sự thay đổi gần đây mà là một đặc điểm lịch sử,
đặc biệt rõ nét trong các triều đại Lý- Trần.[2, 15] Bản chất “dấn thân” này có
nghĩa là Phật giáo đã sở hữu một khuôn khổ triết học và thực tiễn cho sự tham
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gia vào các vấn đề xã hội và chính trị, khiến việc chuyển đổi sang hỗ trợ cách
mạng tích cực là một sự mở rộng tự nhiên chứ không phải là một sự thay đổi ý
thức hệ cấp tiến. Điều này đã tạo ra một tiền lệ văn hóa và tư tưởng sâu sắc
cho sự tham gia tích cực vào các cuộc đấu tranh của dân tộc, hàm ý rằng các
thể chế và giáo lý Phật giáo không tách rời khỏi đời sống thế tục mà gắn bó mật
thiết với sự an lạc và vận mệnh của quốc gia và nhân dân. Sự “dấn thân” nội tại
này đã biến Phật giáo thành một lực lượng mạnh mẽ cho sự nghiệp giải phóng
dân tộc, khi các mục tiêu tâm linh của nó có thể được liên kết liền mạch với các
cuộc đấu tranh thế tục vì công lý, hòa bình và độc lập. Điều này cũng giải thích
lý do tại sao các cơ sở Phật giáo thường đóng vai trò là căn cứ cách mạng.[2]

Sự tương đồng sâu sắc giữa các giá trị cốt lõi của Phật giáo (từ bi, trí tuệ, vô
ngã, vị tha, đoàn kết) và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
(yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết) đã tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to
lớn.[18, 19, 23, 24] Tư tưởng từ bi, hỷ xả, cứu khổ, cứu nạn của Phật giáo dễ
dàng đi vào lòng người, phù hợp với phong tục, tập quán của người Việt Nam,
và đã hòa quyện sâu sắc với tư tưởng yêu nước, nhân nghĩa Việt Nam.[23] Khái
niệm đoàn kết trong Phật giáo không chỉ là sự gắn bó hình thức mà là sự hòa
hợp từ nội tâm, dựa trên nền tảng của từ bi, trí tuệ và giới luật. Nguyên tắc
“Duyên khởi” khẳng định rằng mọi hiện tượng đều phụ thuộc lẫn nhau, thúc đẩy
sự nhận thức sâu sắc về mối liên hệ giữa con người, thiên nhiên và vũ trụ.[24]
Đức Phật đã dạy: “Hòa hợp là sức mạnh của Tăng đoàn” (Kinh Tăng Chi Bộ),
nhấn mạnh rằng sự đoàn kết dựa trên sự tôn trọng, lắng nghe và hành động vì
lợi ích chung là chìa khóa để đạt được an lạc và tiến bộ. Sáu nguyên tắc hòa
hợp (Lục hòa kính) là kim chỉ nam cho sự đoàn kết trong Phật giáo, áp dụng cho
cả Tăng đoàn và cộng đồng cư sĩ, khuyến khích con người sống với lòng từ bi,
trách nhiệm và sự tôn trọng lẫn nhau.[24] Sự tương đồng ý thức hệ sâu sắc này
đã giúp phong trào cách mạng không cần phải “chuyển đổi” tín đồ Phật giáo
sang mục tiêu của mình; thay vào đó, nó có thể hiệu quả huy động họ thông
qua các khuôn khổ đạo đức và tâm linh hiện có. Điều này tạo điều kiện cho sự
tham gia rộng rãi và củng cố đáng kể “khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.[19, 25]
Các giá trị chung đã mang lại một tính hợp pháp đạo đức mạnh mẽ cho cách
mạng trong cộng đồng Phật giáo, biến lòng sùng đạo thành hành động yêu
nước.

3. Phật giáo đồng hành cùng Cách mạng trong đấu
tranh giải phóng dân tộc (1930-1975)

3.1 Giai đoạn Kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
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Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Phật giáo Việt Nam đã kiên định
nêu cao ngọn cờ yêu nước, kề vai sát cánh cùng toàn thể nhân dân đấu tranh
giải phóng dân tộc. [1, 5, 11] Nhiều Tăng Ni, Phật tử đã hăng hái lên đường tòng
quân đánh giặc, cứu nước, thể hiện tinh thần dấn thân vì độc lập.[5, 11] Các cơ
sở thờ tự như chùa chiền đã trở thành nơi che chở, ẩn náu cho lực lượng cách
mạng, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và hỗ trợ phong trào.[2] Sự
tham gia này diễn ra dưới sự lãnh đạo và tấm gương yêu nước của các vị cao
Tăng, điển hình là Hòa thượng Thích Tâm Thi (1889 – 1959).[11] Trong bối cảnh
đất nước bị nô dịch và nguy cơ văn hóa bị đồng hóa, Phật giáo dân tộc thực sự
trở thành một vũ khí tinh thần mạnh mẽ chống lại sự xâm lược và đồng hóa của
ngoại bang.[5, 6]

(Ảnh: Internet)

Bên cạnh sự tham gia trực tiếp, Phật giáo còn có những đóng góp quan trọng về
tinh thần, vật chất và chính trị. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa về “Tiêu thổ kháng chiến”, Hội Phật giáo đã chủ động phá
hủy nhà in Đuốc Tuệ và nhiều cơ sở vật chất khác của Phật giáo để ủng hộ cuộc
kháng chiến chống Pháp.[5, 11] Ngoài ra, Tăng Ni, Phật tử còn tích cực tham gia
tăng gia sản xuất, đóng góp nguồn lực vật chất cho kháng chiến.[5] Các vị sư
còn đảm nhận vai trò là những người thầy chùa, mở các lớp học dạy chữ cho bà
con, góp phần thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc diệt “giặc
dốt”.[5] Nhiều Tăng Ni, Phật tử đã tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức đoàn thể, xã hội ở các cấp, góp phần không nhỏ vào việc
xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam.[11]

3.2 Giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-
1975)
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Sau Hiệp định Genève 1954, Phật giáo miền Nam phải đối mặt với chính sách
đàn áp tàn bạo và phân biệt đối xử của chính quyền Ngô Đình Diệm.[16, 26, 27]
Biến cố Phật giáo 1963 là đỉnh điểm của cao trào đấu tranh đòi quyền tự do và
bình đẳng tôn giáo của các tín đồ Phật giáo tại miền Nam Việt Nam.[26] Sự kiện
này bùng nổ khi chính quyền Ngô Đình Diệm cấm treo cờ Phật giáo trong Lễ
Phật đản và tiến hành đàn áp dã man người biểu tình ở Huế.[27, 28] Mặc dù
mang màu sắc tôn giáo, phong trào này thực chất là hành động phản đối rộng
khắp của các tầng lớp nhân dân miền Nam trước các chính sách đàn áp và bất
công của chế độ.[26] Phong trào đòi hòa bình của Phật giáo miền Nam (1965-
1973) đã góp phần quan trọng trong việc nêu cao chính nghĩa cuộc đấu tranh
đòi độc lập dân tộc của nhân dân miền Nam. Bằng các hoạt động phong phú, lý
luận đanh thép và hành động quyết liệt, phong trào đã tạo ra một sức ép chính
trị lớn, thúc đẩy Mỹ phải ký Hiệp định Paris (27-1- 1973) để lập lại hòa bình ở
Việt Nam.[29] Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt
Nam Thống nhất, đã chính thức công bố thông điệp hòa bình vào ngày 12-12-
1965, mở đầu cho cuộc vận động hòa bình của Phật giáo.[29]

Điểm nhấn của phong trào là sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu vào
ngày 11 tháng 6 năm 1963 tại Sài Gòn nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của
chính quyền Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm.[16, 27, 28, 30, 31] Tấm ảnh
Hòa thượng tự thiêu đã được truyền đi khắp thế giới, gây nên sự chú ý đặc biệt
tới chính sách của chế độ Ngô Đình Diệm và lay động lương tri thế giới.[16, 28,
30] Sự hy sinh của ông đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của đồng bào Phật tử
nói riêng và của nhân dân miền Nam nói chung, góp phần quyết định vào sự
sụp đổ của chính quyền Ngô Đình Diệm.[27] Trái tim ông còn nguyên vẹn sau
hỏa táng, được coi là xá lợi biểu tượng của lòng từ bi, dẫn đến việc giới Phật tử
suy tôn ông thành một vị Bồ Tát.[30]

Các cơ sở thờ tự của Phật giáo đã đóng vai trò chiến lược như những trung tâm
kháng chiến. Các chùa chiền, vốn ăn sâu vào cộng đồng, đã trở thành nơi che
chở, địa điểm gặp gỡ bí mật và cung cấp hỗ trợ hậu cần cho lực lượng cách
mạng, tận dụng sự tin cậy vốn có của cộng đồng và quyền tự trị tương đối khỏi
chính quyền thuộc địa hoặc tay sai.[2, 31] Sự biến đổi các không gian tôn giáo
thành các trung tâm cách mạng này cho thấy một mức độ cam kết và hòa nhập
sâu sắc vào cuộc đấu tranh của dân tộc.

Sức mạnh mềm của uy tín đạo đức Phật giáo và tác động quốc tế của nó cũng
rất đáng kể. Việc Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và sự chú ý toàn cầu
mà nó thu hút đã chứng minh sức mạnh to lớn của sự phản kháng đạo đức. Đây
không phải là một hành động quân sự mà là một tuyên bố đạo đức sâu sắc đã
“lay động lương tri thế giới” [16] và làm “thay đổi cục diện chính trị miền
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Nam”.[16] Cuộc đấu tranh của Phật giáo đòi tự do tôn giáo ở miền Nam đã gắn
bó chặt chẽ với cuộc đấu tranh rộng lớn hơn vì độc lập dân tộc, thu hút sự đồng
cảm quốc tế và tạo áp lực đáng kể lên chế độ Ngô Đình Diệm và, rộng hơn, sự
can thiệp của Mỹ. Điều này cho thấy đóng góp của Phật giáo vượt xa sự hỗ trợ
quân sự hoặc vật chất trực tiếp. Uy tín đạo đức và các chiến thuật phản kháng
bất bạo động của họ, đặc biệt ở miền Nam, đã rất hiệu quả trong việc làm mất
uy tín của chính quyền Sài Gòn và ảnh hưởng đến dư luận quốc tế, tác động
đáng kể đến các khía cạnh chính trị và ngoại giao của cuộc chiến.

Nhiều nhân vật Phật giáo tiêu biểu đã đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn
này. Hòa thượng Thích Trí Quang là một trong những nhà sư có ảnh hưởng sâu
rộng nhất, được biết đến với vai trò lãnh đạo quần chúng Phật tử miền Nam Việt
Nam trong Biến cố Phật giáo 1963 và các cuộc biểu tình chống lại chế độ quân
sự miền Nam cho đến Biến động Miền Trung năm 1966.[32, 33] Ông đã kêu gọi
tín đồ noi gương Mahatma Gandhi, gây ra các cuộc biểu tình quy mô lớn, góp
phần châm ngòi cho cuộc đảo chính năm 1963.[32] Hòa thượng Thích Minh
Nguyệt, năm 1956, đã cho xuất bản tờ nguyệt san

Tổ quốc, là cơ quan ngôn luận chủ yếu của Hội Phật giáo cứu quốc Sài Gòn – Gia
Định. Ông cũng cùng các vị giáo phẩm lãnh đạo mở Trường Phật học Lục Hòa
để đào tạo Tăng tài cho Phật pháp.[34] Các nhà sư yêu nước khác như Thích
Quảng Độ, Thích Thiện Chiếu, Thích Mật Thể không chỉ truyền bá chánh pháp
mà còn cổ vũ tinh thần yêu nước, khai sáng dân trí, nâng cao ý thức dân tộc
thông qua việc mở trường, dạy học, tổ chức hội đoàn Phật giáo.[16, 35]

Hình minh họa tạo bởi AI
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Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam đã tích cực động viên tín đồ, tăng ni ủng hộ
và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc,
đồng thời đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước.[36] Phật giáo không chỉ là tôn giáo của từ bi và trí tuệ mà còn là nguồn
động lực tâm linh lớn lao, đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong mọi giai đoạn
lịch sử, thể hiện vai trò tích cực, mạnh mẽ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
và thống nhất đất nước.[16] Nhiều ngôi chùa đã trở thành những căn cứ địa
cách mạng, góp phần đào tạo và hun đúc biết bao thế hệ đảng viên ưu tú, cán
bộ phục vụ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.[31]

Bảng 2: Đóng góp tiêu biểu của Phật giáo trong các cuộc kháng chiến
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Bảng 3: Các nhân vật Phật giáo tiêu biểu và vai trò của họ trong cách
mạng

4. Chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối
với Phật giáo

Mối liên hệ “keo sơn” giữa Phật giáo và cách mạng Việt Nam còn được củng cố
bởi quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tự do tín ngưỡng,
tôn giáo và đại đoàn kết dân tộc. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng
Cộng sản Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm và coi trọng, khẳng định chính
sách bảo đảm quyền bình đẳng giữa đồng bào có đạo và đồng bào không có
đạo.[1] Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng về thành lập Hội Phản đế
đồng minh (18/11/1930) đã khẳng định mục tiêu “bảo đảm tự do tín ngưỡng của
quần chúng, đập tan luận điệu phản tuyên truyền: cộng sản là vô chính phủ, vô
gia đình, vô tôn giáo”.[1]

Tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ cách mạng lâm thời (03/9/1945), Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã nhận định rõ xung đột tôn giáo là một mối lo ngại, dễ bị kẻ thù
lợi dụng để chống đối chính quyền. Do đó, Người đã đề nghị Chính phủ tuyên bố
“TÍN NGƯỠNG TỰ DO và lương giáo đoàn kết” như một nhiệm vụ cấp bách.[1]
Các văn bản pháp luật thời kỳ này tiếp tục khẳng định chính sách tôn trọng và
bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, như Sắc lệnh số 35/SL
(20/9/1945) về việc tôn trọng chùa, lăng tẩm và Sắc lệnh số 22/SL (18/12/1946)
ấn định các ngày lễ tôn giáo.[1] Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tại Điều 10 đã khẳng định: “Công dân Việt
Nam có quyền tự do tín ngưỡng”.[1] Quan điểm nhất quán này đã được ghi
nhận và duy trì trong các bản Hiến pháp tiếp theo, từ Hiến pháp 1946 đến Hiến
pháp 2013.[38]

Chính sách của Đảng không chỉ mang tính ý thức hệ mà còn thể hiện sự liên
minh thực dụng và thống nhất chiến lược. Việc Đảng liên tục khẳng định chính
sách tự do tín ngưỡng, bình đẳng, và đại đoàn kết dân tộc không chỉ là một lập
trường lý tưởng mà còn là một sự hiểu biết chiến lược. Đảng nhận thức rõ sự
cần thiết phải “đập tan luận điệu phản tuyên truyền: cộng sản là vô chính phủ,
vô gia đình, vô tôn giáo” [1] và coi “xung đột tôn giáo là một mối lo, bởi kẻ thù
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dễ lợi dụng mâu thuẫn này để chống đối chính quyền cách mạng”.[1] Điều này
cho thấy sự hiểu biết thực dụng và chiến lược về sự cần thiết phải vô hiệu hóa
các chia rẽ nội bộ tiềm ẩn và khai thác hiệu quả sức mạnh đoàn kết của tôn
giáo cho mục tiêu cách mạng rộng lớn hơn. Chính sách nhất quán này đã tạo cơ
sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó đi đến thực hiện mục
tiêu giải phóng dân tộc.[1] Sự công nhận lẫn nhau về các mục tiêu chung – độc
lập dân tộc và an sinh xã hội - đã hình thành một khía cạnh cơ bản của mối liên
hệ “keo sơn”, thể hiện một cách tiếp cận tinh tế trong quan hệ nhà nước - tôn
giáo trong bối cảnh cách mạng.

Đảng và Nhà nước Việt Nam cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn
bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.[39] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII (2021) của Đảng Cộng sản Việt Nam định hướng nhiệm vụ công tác
tôn giáo trong thời gian tới là: “Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn
giáo, chức sắc, tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp tích cực cho công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo
quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ được Nhà nước công nhận”. [40]
Điều này cho thấy sự tiếp nối của chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện cho Phật
giáo phát triển và tham gia vào công cuộc chung của đất nước.

5. Phật giáo Việt Nam trong khối Đại đoàn kết toàn
dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước sau 1975

Sau năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, các tổ chức Phật giáo ở cả
hai miền Nam, Bắc đã được thống nhất vào một mối, tạo tiền đề cho sự phát
triển mới.[41] Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chính thức được thành lập
vào ngày 7 tháng 11 năm 1981 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất 9
tổ chức Phật giáo trong nước, bao gồm Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam và
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.[14, 42] Sự ra đời của GHPGVN là thành
quả kết tinh hàng nghìn năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc và là
một tất yếu trong dòng chảy lịch sử Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng tha thiết
của tăng, ni, Phật tử cả nước.[7, 36] GHPGVN hiện nay là thành viên tin cậy của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một tổ chức có uy tín và hoạt động hiệu quả
trong công tác xã hội.[43] Giáo hội đã thực hiện nhiều hoạt động “lợi đạo, ích
đời”, cứu khổ độ sinh, vận động tăng ni, Phật tử sống trong chính tín, tuân thủ
pháp luật Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, và gắn bó đoàn kết giữa đạo
với đời.[44]
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Phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” đã trở thành tôn chỉ và
mục đích, định hướng cho mọi hoạt động của Phật giáo trong suốt chiều dài lịch
sử hình thành và phát triển ở Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.[7,
9] Phương châm này không chỉ là một khẩu hiệu mà còn đại diện cho một sự
tổng hợp có chủ ý và thành công. “Đạo pháp” khẳng định các giáo lý cốt lõi và
thực hành tâm linh của Phật giáo; “Dân tộc” thừa nhận cội nguồn lịch sử sâu
sắc, mối liên hệ nội tại với văn hóa Việt Nam và những đóng góp yêu nước của
Phật giáo; và “Chủ nghĩa xã hội” biểu thị sự phù hợp của Phật giáo với hệ thống
chính trị đương đại và các mục tiêu phát triển quốc gia. Việc phương châm này
xuất hiện sau khi Giáo hội Phật giáo thống nhất [7] và liên tục được nhắc lại
trong các chính sách và hoạt động đương đại [45, 46] cho thấy sự chính thức
hóa thành công mối liên hệ “keo sơn” trong khuôn khổ chính trị hậu chiến.
GHPGVN, mang đậm tinh thần nhập thế và truyền thống văn hóa dân tộc, đang
phát triển và hội nhập cùng đất nước trong hành trình đổi mới, đóng góp vào
công cuộc xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.[7]

Trong thời kỳ hậu chiến, nguyên tắc “nhập thế” của Phật giáo đã có sự chuyển
đổi đáng kể. Trong khi trước đây, nguyên tắc này thể hiện mạnh mẽ trong các
phong trào kháng chiến trực tiếp và đấu tranh chính trị trong thời chiến [2, 18,
19, 20, 21, 22], thì sau năm 1975, trọng tâm của nó đã chuyển sang các hoạt
động xã hội, an sinh và xây dựng văn hóa, đạo đức. Phật giáo tích cực tham gia
và giải quyết các vấn đề xã hội, theo đúng tinh thần “Phật pháp tại thế gian,
bất ly thế gian giác” (Phật pháp ở trong thế gian, nếu bỏ thế gian này mà đi tìm
chân lý giác ngộ thì chẳng khác nào như đi tìm lông rùa, sừng thỏ).[19] Với bản
chất là tôn giáo của hòa bình, gần gũi, gắn bó với người dân, Phật giáo dấn thân
phục vụ xã hội, con người, tích cực ủng hộ và triển khai các phong trào, cuộc
vận động do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.[19]

Những phong trào từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới được
chú trọng triển khai và thực hiện, là sự vận dụng sâu sắc triết lý nhân sinh cứu
khổ cứu nạn và từ bi của nhà Phật vào thực tiễn.[19, 47] Ban Từ thiện xã hội là
một ban quan trọng của Trung ương GHPGVN, đã huy động hàng trăm tỷ đồng
cho công tác cứu trợ và an sinh xã hội.[43] Phật giáo góp phần xây dựng và làm
đẹp nền đạo đức xã hội thông qua việc xiển dương đạo đức học Phật giáo,
khuyến khích các giá trị căn bản như từ bi, bác ái, không sát sinh, không trộm
cắp, không nói dối.[22, 45, 46] Giáo hội cũng chú trọng giữ gìn và phát huy giá
trị văn hóa Phật giáo Việt Nam, đảm bảo sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện
đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
trong thời đại hội nhập quốc tế.[45, 46] Sự thống nhất của Giáo hội Phật giáo
Việt Nam đã cung cấp một nền tảng mạnh mẽ, có tổ chức và tập trung hơn cho
các hoạt động xã hội rộng khắp này.
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Nhiều Tăng Ni, Phật tử đã và đang tiếp tục đóng góp trực tiếp vào công cuộc
bảo vệ Tổ quốc và xây dựng cộng đồng. Điển hình, vào năm 2012, một trong
sáu vị Tăng Ni đầu tiên đã xung phong ra trụ trì các chùa tại quần đảo Trường
Sa, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia và mang ánh sáng Phật pháp đến
với quân và dân nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Bên cạnh đó, tại chùa Hưng Long, mô
hình “Hội Phật tử Đoàn Kết tự quản về An Ninh Trật Tự” được thành lập vào năm
2014, đã góp phần tích cực vào sự an sinh và an ninh của địa phương, thể hiện
tinh thần nhập thế và trách nhiệm công dân của Phật giáo trong thời bình.

6. Kết luận: Khẳng định mối liên hệ “keo sơn” và ý
nghĩa thời đại

Phật giáo Việt Nam, với lịch sử gần 2.000 năm, đã thấm sâu vào đời sống văn
hóa dân tộc và luôn đồng hành không ngừng trong sự nghiệp dựng nước và giữ
nước.[6, 7] Tinh thần nhập thế và chủ nghĩa yêu nước đã thúc đẩy Tăng Ni, Phật
tử tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, từ kháng chiến
chống Pháp đến chống Mỹ, với những đóng góp to lớn và đa dạng về tinh thần,
vật chất và chính trị.[1, 5, 11, 16, 36] Các phong trào Phật giáo, đặc biệt là Biến
cố Phật giáo 1963 và sự hy sinh cao cả của Hòa thượng Thích Quảng Đức, đã
tạo ra sức ảnh hưởng lớn cả trong nước và quốc tế, góp phần thay đổi cục diện
chính trị và thức tỉnh mạnh mẽ tinh thần đoàn kết dân tộc.[16, 26, 27, 30]
Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về tự do tín ngưỡng và đại đoàn
kết dân tộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo phát huy vai trò của mình,
đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác giữa đạo và đời.[1, 38, 39, 40, 41]

Mối quan hệ liên tục và phát triển giữa Phật giáo và Nhà nước Việt Nam, từ một
liên minh thời chiến đến một quan hệ đối tác thời bình, là một mô hình độc đáo
về sự hài hòa giữa nhà nước và tôn giáo. Chính sách nhất quán của Đảng về tôn
trọng tự do tín ngưỡng đồng thời khuyến khích các tín đồ sống “tốt đời, đẹp
đạo” [40] và tích cực tham gia vào các mục tiêu quốc gia [7, 8, 44] đã cho phép
Phật giáo không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong khuôn khổ xã hội
chủ nghĩa. Cách tiếp cận này không phải là sự đàn áp tôn giáo mà là một sự hội
nhập chiến lược, nơi các giá trị và thể chế tôn giáo được coi là bổ sung và hỗ trợ
cho sự phát triển quốc gia và sự gắn kết xã hội.

Trong khi “Đạo pháp” và “Chủ nghĩa xã hội” là những thành phần quan trọng
của phương châm Phật giáo đương đại, thì sợi chỉ xuyên suốt và phổ biến nhất
trong mọi giai đoạn lịch sử là “Dân tộc”. Khả năng đáng kinh ngạc của Phật giáo
trong việc “hòa mình với văn hóa bản địa” [4, 5, 6] và trở thành “Phật giáo dân
tộc” [5] liên tục được nhấn mạnh là tối quan trọng. Sự tham gia nhất quán của
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Phật giáo vào công cuộc “dựng nước và giữ nước” [2, 6, 7, 10] qua hàng thiên
niên kỷ là một chủ đề lặp đi lặp lại. Điều này cho thấy rằng cam kết chung đối
với bản sắc, sự sống còn và thịnh vượng của dân tộc luôn là yếu tố chính tạo
nên và củng cố mối liên hệ “keo sơn”, vượt qua các ý thức hệ chính trị cụ thể.

Sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là biểu tượng sống động
cho mối quan hệ “keo sơn” này, tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đạo
pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã nghĩa” trong bối cảnh mới.[7, 45, 46] Phật giáo
hiện nay tiếp tục đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước, phát
triển kinh tế - xã hội, duy trì an sinh xã hội, và xây dựng đời sống văn hóa, đạo
đức, thể hiện vai trò là một động lực của sự phát triển và hoàn thiện nhân cách
con người.[8, 19, 43, 44, 47] Mối liên hệ “keo sơn” này khẳng định bản sắc độc
đáo của Phật giáo Việt Nam, không tách rời khỏi vận mệnh dân tộc, mà luôn là
một phần không thể thiếu, đồng hành cùng dân tộc trong mọi thăng trầm lịch
sử và trong công cuộc xây dựng tương lai.
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